
DANH MỤC 1. ĐÔ THỊ LOẠI II, LOẠI III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(từ ngày 01 tháng 01 năm 2026) 

Ban hành kèm theo Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh

TRƯỚC CHUYỂN TIẾP SAU CHUYỂN TIẾP

STT Tên đô thị Loại 
đô thị

Quyết định công nhận 
loại đô thị STT Tên đô thị Loại 

đô thị

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Thành phố Tân An II
Quyết định số 1140/QĐ-
TTg ngày 05/9/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ

1 Đô thị Tân An II

2 Thành phố Tân Ninh II
Quyết định số 605/QĐ-TTg 
ngày 14/3/2025 của Thủ 
tướng Chính phủ

2 Đô thị Tân Ninh II

3 Thị xã Hòa Thành III
Quyết định số 112/QĐ-
BXD ngày 10/02/2025 của 
Bộ Xây dựng

3 Đô thị Hòa Thành II

4 Thị xã Trảng Bàng III
Quyết định số 111/QĐ-
BXD ngày 10/02/2025 của 
Bộ Xây dựng

4 Đô thị Trảng Bàng II

5 Thị xã Kiến Tường III

Đô thị được phân loại đô thị 
loại III tại Quyết định số 
879/QĐ-BXD ngày 
23/8/2023 của Bộ Xây dựng

5 Đô thị Kiến Tường II

6 Thị trấn Đức Hòa IV
Quyết định số 12/QĐ-BXD 
ngày 12/01/2016 của Bộ 
Xây dựng

6 Đô thị Đức Hòa III

7 Thị trấn Hậu Nghĩa IV
Quyết định số 438/QĐ-
BXD ngày 09/4/2010 của 
Bộ Xây dựng

7 Đô thị Hậu Nghĩa III

8 Thị trấn Hiệp Hòa V
Quyết định số 4223/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

8 Đô thị Hiệp Hòa III

9 Thị trấn Bến Lức IV
Quyết định số 376/QĐ-
BXD ngày 29/03/2010 của 
Bộ Xây dựng

9 Đô thị Bến Lức III

10
Thị trấn Cần Giuộc 
và đô thị Long Đức 
Đông

IV;V

Quyết định số 504/QĐ-
BXD ngày 27/04/2015 của 
Bộ Xây dựng và Quyết định 
số 1509/QĐ-UBND ngày 
25/02/2021 của UBND tỉnh 
Long An

10 Đô thị Cần Giuộc III

11 Thị trấn Cần Đước IV
Quyết định số 505/QĐ-
BXD ngày 27/04/2015 của 
Bộ Xây dựng

11 Đô thị Cần Đước III

12 Đô thị Rạch Kiến V
Quyết định số 3526/QĐ-
UBND ngày 28/9/2017 của 
UBND tỉnh Long An

12 Đô thị Rạch Kiến III
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TRƯỚC CHUYỂN TIẾP SAU CHUYỂN TIẾP

STT Tên đô thị Loại 
đô thị

Quyết định công nhận 
loại đô thị STT Tên đô thị Loại 

đô thị

13 Thị trấn Đông 
Thành V

Quyết định số 4138/QĐ-
UBND ngày 15/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

13 Đô thị Đông 
Thành III

14 Thị trấn Thủ Thừa V
Quyết định số 4145/QĐ-
UBND ngày 15/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

14 Đô thị Thủ Thừa III

15 Thị trấn Tân Trụ V
Quyết định số 4079/QĐ-
UBND ngày 09/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

15 Đô thị Tân Trụ III

16 Thị trấn Tầm Vu V
Quyết định số 3946/QĐ-
UBND ngày 30/10/2017 
của UBND tỉnh Long An

16 Đô thị Tầm Vu III

17 Thị trấn Vĩnh Hưng V

Là đô thị đã được phân loại 
là đô thị loại V tại Quyết 
định số 4078/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2017 của 
UBND tỉnh Long An, hợp 
nhất với xã 

17 Đô thị Vĩnh Hưng III

18 Thị trấn Tân Thạnh V
Quyết định số 4019/QĐ-
UBND ngày 03/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

18 Đô thị Tân Thạnh III

19 Thị trấn Mộc Hóa V
Quyết định số 100/QĐ-
UBND ngày 09/01/2015 
của UBND tỉnh Long An

19 Đô thị Mộc Hóa III

20 Thị trấn Thạnh Hóa V
Quyết định số 4034/QĐ-
UBND ngày 3/11/2017 của 
UBND tỉnh Long An

20 Đô thị Thạnh Hóa III

21 Thị trấn Tân Hưng V
Quyết định số 4222/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017 
của UBND tỉnh Long An

21 Đô thị Tân Hưng III

22 Thị trấn Bến Cầu V
Quyết định số 2163/QĐ-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh Tây Ninh

22 Đô thị Bến Cầu III

23 Thị trấn Dương 
Minh Châu V

Quyết định số 2167/QĐ-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh Tây Ninh

23 Đô thị Dương 
Minh Châu III

24 Thị trấn Châu 
Thành V

Quyết định số 2168/QĐ-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh Tây Ninh

24 Đô thị Châu Thành III

25 Thị trấn Tân Biên V
Quyết định số 2165/QĐ-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh Tây Ninh

25 Đô thị Tân Biên III

26 Thị trấn Tân Châu V
Quyết định số 2166/QĐ-
UBND ngày 17/8/2016 của 
UBND tỉnh Tây Ninh

26 Đô thị Tân Châu III
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